KIỂM TRA 15’ HOÁ 12
Họ tên: …………………………………………………….Lớp: …………   

-----------------------------------------------

Caâu 1 : Coù 4 hoùa chaát : metylamin (1), phenylamin (2), ñiphenylamin (3), ñimetylamin (4). Thöù töï taêng daàn löïc bazô laø :

A. (4) < (1) < (2) < (3).       

B. (2) < (3) < (1) < (4).       

C. (2) < (3) < (1) < (4).       

D. (3) < (2) < (1) < (4).

Caâu 2 : ÖÙng vôùi coâng thöùc C3H9N coù soá ñoàng phaân amin laø 



A. 3.


B. 4.
   
 C. 5.
    
D. 6.

Caâu 3 : 1 thuoác thöû coù theå nhaän bieát 3 chaát höõu cô : axit aminoaxetic, axit propionic, etylamin laø


A. NaOH.

B. HCl.

C. Quì tím.

D. CH3OH/HCl.

Câu 4. etylmetyl amin là amin bậc : A  2
B  1                     C  3

D  4       
Câu 5. Alanin không tác dụng với:  


A. NaOH         
B- C2H5OH        
 C- H2SO4 loãng              D- NaCl    

Câu 6.  Hợp chất nào sau đây không phải là aminoaxit ?

  
A- H2N-CH2-COOH          


B- CH3-CH(NH2)-COOH      


C- CH3-CH2-CO-NH2           

D- HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH

Câu 7:  Cho quỳ tím vào 2 dung dịch sau: X: HOOC – CH(NH2) – CH2 – COOH :


Y: H2N – CH2 – COOH. Hiện tượng xảy ra là:


A  X và Y đều không làm đổi màu quỳ tím.



B  X làm quỳ tím chuyển màu xanh, Y làm quỳ tím chuyển màu đỏ.



C  Cả 2 đều làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.



D  X làm quỳ tím đổi màu đỏ, Y không làm đổi màu quỳ.

Câu 8:  Một amin đơn chức trong phân tử có chứa 45,16% N. Amin này có công thức phân tử là: 


A  CH5N                 B  C6H7N 
C  C2H5N
D  C4H9N


.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 9. X là một aminoaxit no chỉ chứa 1 nhóm - NH2 và 1 nhóm COOH. Cho 0,89 gam X tác dụng với HCl vừa đủ tạo r a 1,255 gam muối. Công thức cấu tạo của X là công thức nào sau đây?


A. H2N- CH2-COOH



B. CH3- CH(NH2)-COOH.



C. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH.


D. C3H7-CH(NH2)-COOH

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10: Thể tích nước brom 3% (D = 1,3 g/ml) cần dùng để điều chế 4,4 gam kết tủa 2,4,6 – tribrom anilin là:


A. 164,1ml.

B. 49,23ml.

C 146,1ml.

D. 16,41ml.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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